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§Ò c­¬ng «n tËp häc k× I.  N¨m hoc 2012-2013

m«n Gi¸o dôc c«ng d©n 9

Phần I: Lí thuyết

Câu 1: Thế nào là chí công vô tư? Tác dụng và phương hướng rèn luyện để có được     phẩm chất này?

Em sẽ làm gì trong tình huống sau đây? Giải thích vì sao? 

“Em biết ông Hùng chuyên tiêu thụ các mặt hàng do người khác phạm pháp mà có nhưng ông Hùng lại là ân nhân của gia đình em.”

Câu 2: Tự chủ là gì? Tác dụng và cách rèn luyện?

Em hãy nhận xét việc làm của Hằng. Em sẽ khuyên Hằng như thế nào trong tình huống dưới đây:

“Chủ nhật, Hằng được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa hiệu có nhiều quần áo đúng mốt, bộ nào Hằng cũng thích, đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác làm mẹ rất bực mình. Buổi đi chơi mất vui”.

Câu 3: Thế nào là dân chủ? Kỉ luật? Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật?

Hãy phân tích và chứng minh nhận định “dân chủ, kỉ luật là sức mạnh của tập thể”.

Câu 4: Bảo vệ hoà bình là gì? Tại sao cần phải bảo vệ hoà bình và ngăn chặn chiến tranh? Con người cần làm gì để bảo vệ hoà bình và ngăn chặn chiến tranh?
Câu 5: Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách này?

Em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?


“Bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài.”

Câu 6: Hợp tác là gì? Tại sao trong bối cảnh hiện nay cần phải đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế? Nêu nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta?

Câu 7: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Hãy kể tên một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?

Em sẽ giải thích như thế nào khi người bạn thân của em thấy mặc cảm và không tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu 8: Năng động sáng tạo là gì? Tác dụng và phương hướng rèn luyện?

Tại sao trong xã hội ngày nay con người lại càng phải có tính năng động, sáng tạo?

Câu 9: Thề nào là làm việc có năng suất chất lượng, hiêu quả? Tác dụng và cách rèn luyện phẩm chất này? Nếu làm việc chỉ có năng suất không có chất lượng thì hậu quả sẽ ra sao? Lấy một ví dụ cụ thể?

Câu 10 : Em hãy chứng minh nhận định sau :“ Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu quan trọng đối với người công dân trong xã hội hiện tại”

Phần II: Phần bài tập: 
Các bài tập trong sách giáo khoa GDCD 9 và sách bài tập GDCD 9.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -  MÔN GDCD LỚP 9
          Năm học 2012 - 2013 
      ( Thời gian 45 phút )
Đề 1:
Câu 1(3.0 đ):
    a. Em hãy kể về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

    b. Bản thân em đã làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc?
Câu 2 (3.0đ):

     Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Theo em, học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền làm chủ của mình và để rèn luyện tính kỉ luật?

Câu 3(4 điểm):
     Cho tình huống sau: “Minh thường mang bài tập môn khác ra làm trong lúc cô giáo đang giảng bài môn mà bạn cho là không quan trọng. Có bạn khen đó là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

1. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

2. Nếu là bạn cùng lớp em sẽ ứng xử như thế nào?

Đề 2:
Câu 1(3.0đ):

       Tự chủ là gì? Hãy nêu một tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em gặp trong học tập và cách giải quyết của em?  

Câu 2(3.0 đ):

      Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Hãy nêu 2 việc làm cụ thể thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài trong cuộc sống hàng ngày?  Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi nước và toàn nhân loại? 
Câu 3(4.0 đ):

     Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải một số hình ảnh, bài viết... về tình trạng bạo lực học đường. Điều đáng buồn nhất là không ít học sinh đứng xem và cổ vũ rất nhiệt tình! Em hãy nêu một số hành vi bạo lực học đường hiện nay, nhận xét về những hành vi đó và em có cảm nhận như thế nào về thực trạng đó? Vấn đề đó liên quan đến chủ đề gì mà em đã học?
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Phần I: Lí thuyết

Câu 1: Sức khỏe có ý nghĩa quan trọng như thế nào đến cuộc sống của con người? Em phải làm gì để rèn luyện sức khỏe?

Em hãy nêu tác hại của việc nghiện thuốc lá, uống rượu? Nếu bị dụ dỗ hít, chích hêroin, em phải làm thế nào?

Câu 2:  Thế nào là siêng năng? kiên trì ? Lấy ví dụ cụ thể?

Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì?

Câu 3: Thế nào là tiết kiệm? Bản thân em phải làm gì để rèn luyện đức tính tiết kiệm?

Tìm những hành vi trái ngược với tiết kiệm? Hậu quả của hành vi đó trong cuộc sống?

Câu 4: Thế nào là lễ độ? Rèn luyện đức tính lễ độ có ý nghĩa như thế nào?

Em hiểu thế nào là  "Tiên học lễ, hậu học văn"?

Câu 5: Tôn trọng kỉ luật là gì? Học sinh phải làm gì để rèn luyện đức tính tôn trọng kỉ luật?

Em hãy giải thích câu khẩu hiệu " Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật"

Câu 6: Lòng biết ơn là gì? Ý nghĩa của lòng biết ơn? Bản thân em phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo đã dạy mình?

Câu 7: Bản thân em phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?

Em hãy kể về một số danh lam thắng cảnh của đất nước mà em biết và nêu lên cảm xúc của em?

Câu 8: Khái niệm và ý nghĩa của sống chan hòa với mọi người?

Nêu những việc làm cụ thể  về sống chan hoà với mọi người?

Câu 9: Lịch sự là gì? Tế nhị là gì? Em sẽ làm gì để trở thành người lịch sự, tế nhị?

Em hãy kể một câu chuyện về hành vi ứng xử lịch sự, tế nhị mà em biết?

Câu 10: Tại sao phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội? Em đã tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội nào?

Câu 11: Mục đích học tập của học sinh là gì? tại sao phải xác định mục đích học tập? Liên hệ bản thân.

Phần II: Phần bài tập

1. Các bài tập trong SGK GDCD 6 

2. Các bài tập trong sách bài tập GDCD 6.
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Đề 1:
Câu 1: ( 2.0 đ)

Thế nào là tôn trọng kỉ luật ? Hãy nêu một số biểu hiện biết tôn trọng kỉ luật ở nhà trường ?

Câu 2: (3.0 đ)

 Thế nào là sống chan hoà với mọi người? Hãy nêu một số hành vi thể hiện việc sống chan hoà với mọi người. Để sống chan hoà với mọi người em cần rèn luyện như thế nào? 
Câu 3 (2.0 đ)
 Mục đích học tập của em là gì? Em cần làm gì để thực hiện mục đích đó? 
 Câu 4: ( 3.0 đ).

  Tình huống:

Lan là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Lan không tham gia các hoat động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.


a. Em có nhận xét gì về hành vi của Lan?


b. Nếu là bạn của Lan em sẽ làm gì?

Đề 2:

Câu 1: (3.5 điểm):


Thế nào là siêng năng, kiên trì? Để là người siêng năng, kiên trì trong cuộc sống (học tập,lao động và các hoạt động khác) em cần phải làm gì?

Câu 2 (3.0 điểm): 

 Có ý kiến cho rằng: Kỉ luật làm cho con người bị gò bó, mất tự do.


Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 3: (4.0 điểm):


Tình huống: Một lần đến nhà Hải chơi, Hạnh thấy nước chảy tràn bể liền nhắc bạn khóa vòi nước nhưng Hải bảo: “Nước rẻ lắm, chẳng đáng bao nhiêu, kệ cho nó chảy, tớ đang xem phim hay tuyệt”.


Câu hỏi:

a. Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải không? Vì sao?

b. Nếu là Hạnh trong trường hợp đó, em sẽ xử lí thế nào?
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